
Môn học: Kỹ năng nghề nghiệp

CBGD: Vũ Nguyễn Kim Phương

TX GK

1 3006090155 Võ Thị Kim Bích 15/01/95 06CDDS3 8.0 8.0 10.0 9.00 Giỏi

2 3006090154 Lê Thanh Bình 19/12/94 06CDDS3 5.0 5.0 5.0 5.00 Trung bình

3 3006090152 Nguyễn Văn Điền 19/07/95 06CDDS3 7.0 7.0 9.0 8.00 Giỏi

4 3006090156 Đinh Thị Mỹ Diệu 05/08/95 06CDDS3 5.0 7.0 6.0 6.10 Trung bình

5 3006090157 Trần Thị Thùy Dung 21/11/95 06CDDS3 7.0 7.0 7.0 7.00 Khá

6 3006090160 Nguyễn Hải Giang 07/01/95 06CDDS3 5.0 5.0 6.0 5.50 Trung bình

7 3006090159 Lê Thanh Giàu 14/10/95 06CDDS3 5.0 7.0 7.0 6.60 Trung bình

8 3006090163 Ngô Thị Thu Hà 04/05/95 06CDDS3 6.0 5.0 7.0 6.20 Trung bình

9 3006090165 Lê Hoàng Hận 28/09/95 06CDDS3 5.0 8.0 5.0 5.90 Trung bình

10 3006090161 Nguyễn Thị Bích Hằng 26/02/95 06CDDS3 6.0 8.0 8.0 7.60 Khá

11 3006090164 Trần Thị Ngọc Hạnh 09/08/95 06CDDS3 5.0 5.0 7.0 6.00 Trung bình

12 3006090168 Đinh Hoàng Duy Hiếu 29/08/95 06CDDS3 5.0 7.0 6.0 6.10 Trung bình

13 3006090169 Tô Thị Duy Hoài 15/12/95 06CDDS3 6.0 5.0 6.0 5.70 Trung bình

14 3006090396 Lê Thị Diễm Hương 12/01/95 06CDDS3 5.0 8.0 8.0 7.40 Khá

15 3006090171 Phạm Mỹ Huyền 25/06/95 06CDDS3 0.0 5.0 5.0 4.00

16 3006090173 Nguyễn Trần Duy Khanh 12/04/95 06CDDS3 6.0 6.0 5.0 5.50 Trung bình

17 3006090172 Huỳnh Thúy Kiều 30/09/94 06CDDS3 0.0 5.0 6.0 4.50

18 3006090174 Huỳnh Thị Tuyết Lan 09/05/95 06CDDS3 6.0 5.0 6.0 5.70 Trung bình

19 3006090177 Trần Thị Mỹ Linh 01/07/95 06CDDS3 5.0 5.0 7.0 6.00 Trung bình

20 3006090176 Nguyễn Phan Thùy Linh 06/09/95 06CDDS3 5.0 6.0 7.0 6.30 Trung bình

21 3006090179 Nguyễn Thị Huỳnh Loan 05/12/95 06CDDS3 5.0 5.0 6.0 5.50 Trung bình

22 3006090175 Nguyễn Thành Lộc 12/12/95 06CDDS3 6.0 6.0 6.0 6.00 Trung bình

23 3006090180 Đinh Khánh Ly 30/01/95 06CDDS3 5.0 5.0 5.0 5.00 Trung bình

24 3006090181 Võ Thị Mai 15/01/94 06CDDS3 5.0 6.0 9.0 7.30 Khá

25 3006090182 Nguyễn Thị Tuyết Minh 03/07/95 06CDDS3 5.0 5.0 6.0 5.50 Trung bình

26 3006090108 Trương Thị Bích Muội 25/02/95 06CDDS3 5.0 6.0 6.0 5.80 Trung bình

27 3006090183 Nguyễn Thị Diễm My 01/02/95 06CDDS3 7.0 5.0 10.0 7.90 Khá

28 3006090184 Nguyễn Phương Nam 21/06/95 06CDDS3 5.0 5.0 7.0 6.00 Trung bình

29 3006090259 Nguyễn Nguyễn Thúy Ngân 15/04/95 06CDDS3 7.0 5.0 6.0 5.90 Trung bình

30 3006090186 Dương Thúy Ngọc 30/01/95 06CDDS3 6.0 7.0 8.0 7.30 Khá

31 3006090111 Mai Lê Phương Ngọc 01/12/95 06CDDS3 5.0 5.0 7.0 6.00 Trung bình

32 3006090187 Võ Thị Thảo Nguyên 12/06/95 06CDDS3 5.0 6.0 7.0 6.30 Trung bình

33 3006090188 Đặng Thị ánh Nguyệt 04/11/95 06CDDS3 6.0 7.0 5.0 5.80 Trung bình

34 3006090190 Võ Thị Mỹ Nhã 20/04/95 06CDDS3 6.0 5.0 5.0 5.20 Trung bình

35 3006090192 Phạm Thị ý Nhi 20/11/95 06CDDS3 5.0 5.0 6.0 5.50 Trung bình

36 3006090191 Phan Thị Dung Nhi 07/07/95 06CDDS3 5.0 5.0 5.0 5.00 Trung bình

37 3006090189 Bùi Hoàng Quỳnh Như 16/12/94 06CDDS3 5.0 5.0 6.0 5.50 Trung bình

38 3006090198 Nguyễn Thị Hoài Phong 17/09/95 06CDDS3 8.0 6.0 9.0 7.90 Khá
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39 3006090197 Điểu Phớt 30/12/88 06CDDS3 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

40 3006090195 Trần Thị Phương 07/11/95 06CDDS3 6.0 6.0 8.0 7.00 Khá

41 3006090196 Cao Thị Huyền Phương 24/11/95 06CDDS3 6.0 6.0 10.0 8.00 Giỏi

42 3006090201 Phùng Lệ Quyên 17/10/95 06CDDS3 6.0 8.0 8.0 7.60 Khá

43 3006090202 Đào Thị Phương Sang 27/07/95 06CDDS3 8.0 8.0 9.0 8.50 Giỏi

44 3006090127 Phạm Văn Sang 08/10/95 06CDDS3 7.0 7.0 9.0 8.00 Giỏi

45 3006090394 Phạm Thị Tuyết Sương 20/02/95 06CDDS3 5.0 6.0 6.0 5.80 Trung bình

46 3006090209 Bạch Thị Thu Thảo 03/03/95 06CDDS3 5.0 5.0 6.0 5.50 Trung bình

47 3006090061 Nguyễn Thị Thi 14/10/95 06CDDS3 5.0 5.0 5.0 5.00 Trung bình

48 3006090211 Phạm Thị Ngọc Thiện 10/12/95 06CDDS3 5.0 7.0 6.0 6.10 Trung bình

49 3006090214 Văn Thị Cẩm Thu 17/05/95 06CDDS3 5.0 5.0 6.0 5.50 Trung bình

50 3006090395 Nguyễn Lệ Thu 05/08/95 06CDDS3 6.0 7.0 6.0 6.30 Trung bình

51 3006090208 Trần Thị Thu Thương 27/03/95 06CDDS3 7.0 7.0 7.0 7.00 Khá

52 3006090213 Hồ Thị Thu Thúy 07/07/95 06CDDS3 5.0 5.0 7.0 6.00 Trung bình

53 3006090212 Phạm Thị Thủy 20/09/95 06CDDS3 6.0 9.0 8.0 7.90 Khá

54 3006090206 Trần Trọng Tín 19/03/95 06CDDS3 5.0 5.0 7.0 6.00 Trung bình

55 3006090398 Thái Thị Phương Trâm 29/11/95 06CDDS3 6.0 7.0 8.0 7.30 Khá

56 3006090215 Nguyễn Thị Kiều Trâm 30/09/94 06CDDS3 7.0 7.0 7.0 7.00 Khá

57 3006090397 Phạm Thị Ngân Trang 05/03/95 06CDDS3 5.0 5.0 5.0 5.00 Trung bình

58 3006090218 Đoàn Huỳnh Trinh 26/12/95 06CDDS3 6.0 6.0 8.0 7.00 Khá

59 3006090219 Nguyễn Thị Thảo Trinh 08/03/95 06CDDS3 5.0 5.0 5.0 5.00 Trung bình

60 3006090220 Trần Đức Trung 15/09/94 06CDDS3 6.0 8.0 8.0 7.60 Khá

61 3006090391 Nguyễn Thị Lê Tú 30/12/94 06CDDS3 5.0 7.0 6.0 6.10 Trung bình

62 3006090205 Nguyễn Thị Cẩm Tú 23/09/95 06CDDS3 5.0 7.0 7.0 6.60 Trung bình

63 3006090204 Nguyễn Văn Tường 20/10/94 06CDDS3 3.0 0.0 6.0 3.60

64 3006090393 Lê Thanh Vương 29/07/95 06CDDS3 5.0 5.0 6.0 5.50 Trung bình

65 3006090223 Lê Thị Yến Vy 03/04/95 06CDDS3 5.0 7.0 6.0 6.10 Trung bình

66 3006090073 Trần Thị Thúy Vy 03/07/95 06CDDS3 5.0 5.0 8.0 6.50 Trung bình

67 3006090225 Tống Nguyễn Hải Yến 07/11/95 06CDDS3 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

68 3006090278 Nguyễn Phan Tấn Tài 26/03/95 06CDDS3 6.0 7.0 8.0 7.30 Khá

69 3005090076 Lê Xuân Quỳnh Anh 26/09/94 06CDDS3 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá
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